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❖Các phương pháp thăm dò giấc ngủ

❖Đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp 

❖Các nghiệm pháp sử dụng máy đa ký giấc ngủ

❖Hoạt động ký

❖Nhật ký giấc ngủ



Các phương pháp thăm dò giấc ngủ
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Các phương pháp thăm dò giấc ngủ
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Các phương pháp thăm dò giấc ngủ

✓ Type 1: PSG (≥ 7 kênh: EEG, EOG, EMG cằm, ECG, SpO2, lưu lượng 

thở mũi miệng, nỗ lực hô hấp), đo tại sleep lab

✓ Type 2: PSG (≥ 7 kênh) nhưng không thực hiện tại sleep lab

✓ Type 3: 4–7 kênh: lưu lượng thở mũi miệng, SpO2, ECG, nỗ lực hô 

hấp…

✓ Type 4: dưới 3 kênh, thường có kênh đo lưu lượng thở mũi miệng, 

SpO2.

Đa ký giấc ngủ (polysomnography – PSG): type 1, 2

Đa ký hô hấp (respiratory polygraphy – RP): type 3, 4

J Clin Sleep Med. 2007 Dec 15; 3(7): 737–747

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2556918/


Đa ký giấc ngủ, Đa ký hô hấp
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Đa ký giấc ngủ

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán các rối loạn giấc ngủ, đặc biệt 
là rối loạn giấc ngủ liên quan hô hấp.

*J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479–504.
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Đa ký giấc ngủ (PSG)

Các kênh:

❑Điện não (EEG)

❑Điện mắt (EOG)

❑Điện cơ cằm, chân (EMG)

❑Điện tim (ECG)

❑Lưu lượng khí qua mũi, miệng

❑Ngáy

❑Cử động ngực, bụng

❑SpO2

❑Tư thế cơ thể

AHI: Chỉ số ngưng thở-giảm thở 

(số biến cố/giờ)

NTTƯKN NTTNKN

Đa ký 

hô hấp
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Các chuyển đạo của đa ký giấc ngủ

1) Tối thiểu 3 kênh EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1

2) Điện mắt (EOG)

3) Điện cơ dưới cằm (submental electromyogram)

4) Điện tim (ECG)

5) Cảm biến nhiệt (thermistor) và/hoặc lưu lượng qua mũi (nasal 
pressure sensor)

6) Nỗ lực hô hấp: đai ngực, bụng

7) SpO2

8) Điện cơ chày trước

9) Tư thế cơ thể

10) Thu âm (ngáy)

11) Video J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479–504.
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Chỉ định PSG

➢Rối loạn hô hấp liên quan giấc ngủ: là chỉ định phổ biến nhất

▪ Chẩn đoán: ngưng thở khi ngủ, hội chứng giảm thông khí (béo phì, bệnh TK cơ)

▪ Theo dõi điều trị: định chuẩn áp lực dương, đánh giá hiệu quả điều trị (MWT)

➢Cử động chi có chu kỳ khi ngủ

➢Rối loạn cận giấc ngủ (parasomnias)

➢Rối loạn hành vi trong giấc ngủ REM

➢Ngủ nhiều do trung ương → nghiệm pháp tiềm thời giấc ngủ (MSLT)

➢Cơn động kinh về đêm: phân biệt với các cử động / hành vi bất thường 

khi ngủ → cần mở rộng các kênh điện não

➢Mất ngủ: phân biệt với các RL giấc ngủ khác, theo dõi điều trị

➢→ BS chỉ định cần ghi rõ mong đợi/chẩn đoán sơ bộ khi gửi BN đến đo

Sleep, 2005, doi: 10.1093/sleep/28.4.499

JCSM, 2021, doi: 10.5664/jcsm.9240
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Chống chỉ định PSG

➢Không có chống chỉ định tuyệt đối

➢Nên trì hoãn đo đa ký giấc ngủ nếu có các vấn đề cấp tính ảnh hưởng 

đến giấc ngủ:

▪BN đang nhiễm trùng hô hấp tiến triển

▪Giai đoạn nghẹt mũi, ho nặng

▪Giai đoạn đau cấp cần dùng opioid liều cao

➢Đặt máy tạo nhịp, máy khử rung tim: KHÔNG là chống chỉ định của 

PSG, nhưng cần báo trước với đơn vị đo giấc ngủ.



Các nghiệm pháp sử dụng máy PSG
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Các nghiệm pháp sử dụng máy PSG

➢Nghiệm pháp đa tiềm thời giấc ngủ (MSLT)
▪Chẩn đoán ngủ nhiều do trung ương, phân biệt ngủ rũ và ngủ nhiều 

vô căn

▪BN ngủ 4-5 đợt trong ngày, mỗi đợt 20ph

➢Nghiệm pháp duy trì thức tỉnh (MWT)
▪Đánh giá khả năng thức tỉnh ban ngày

▪BN cố gắng thức trong mỗi đợt, 4 đợt trong ngày, mỗi đợt 20ph hoặc 40ph 
(tùy protocol)

➢Chuẩn độ CPAP
▪Cả đêm

▪Đêm phân đôi (split night)



Hoạt động ký (actigraphy)
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Hoạt động ký

Đeo tay
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Hoạt động ký

Tích hợp 
vào máy 
đa ký hô 

hấp



Nhật ký giấc ngủ
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